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TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 281344995 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀI AN Nam 08/02/2002 TRÀ VINH Kinh 7.27  

2 335024428 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN HOÀNG ANH Nam 13/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.76  

3 335091358 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM BẢO ANH Nam 05/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.31  

4 335057848 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHẬT ANH Nữ 21/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.94  

5 335024426 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG ANH Nam 31/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.05  

6 335074185 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CHÍ BẢO Nam 16/05/2003 TRÀ VINH Kinh 8.45  

7 335088934 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THIÊN BẢO Nam 23/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.58  

8 335024429 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN HOÀI BÃO Nam 28/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.69  

9 335087037 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ TAM BÌNH Nữ 15/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.09  

10 335024494 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN MINH CHÁNH Nam 25/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.42  

11 335088058 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ THỊ NGỌC CHÂU Nữ 13/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.92  

12 335024342 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ KIM CHI Nữ 11/06/2003 TRÀ VINH Kinh 9.03  

13 335071850 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG Nữ 25/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.22  

14 335088860 58 - Hội đồng thi Sở NGUYỄN MINH DŨNG Nam 08/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.94  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

15 335075808 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÂN VĂN TRƯỜNG DUY Nam 20/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.36  

16 335075806 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÂN NGUYỄN KHÁNH DUY Nam 14/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.58  

17 335070006 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHỰT DUY Nam 19/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.89  

18 335088965 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHẬT DUY Nam 26/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.39  

19 335024384 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN KHÁNH DUY Nam 31/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.22  

20 335071871 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ KIỀU DUY Nữ 30/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.93  

21 335024409 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ KIM DUYÊN Nữ 05/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.64  

22 335071141 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CHÁNH ĐẠI Nam 30/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.05  

23 335059033 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ QUỐC ĐẠT Nam 12/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.35  

24 335061518 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MẪN ĐẠT Nam 20/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.88  

25 335071204 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TẤN ĐẲNG Nam 24/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.79  

26 335071379 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH ĐIỀN Nam 27/07/2002 TRÀ VINH Kinh 5.29  

27 335058498 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MINH ĐÚNG Nữ 08/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.57  

28 335087020 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM Nữ 27/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.44  

29 335074838 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Nam 29/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.23  

30 335071359 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ ANH GIÀU Nam 25/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.61  

31 335088585 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC HÀ Nữ 25/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.64  

32 335023580 58 - Hội đồng thi Sở PHAN MINH HẢI Nam 11/11/2002 TRÀ VINH Kinh 6.40  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

33 335070011 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM NHẬT HÀO Nam 19/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.35  

34 335024257 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ NHỰT HÀO Nam 09/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.79  

35 335071839 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Nữ 25/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.26  

36 335087174 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH HIỀN Nam 25/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.07  

37 335061168 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ VĂN HIỆP Nam 08/12/2003 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 7.47  

38 335037899 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VIỆT HÙNG Nam 14/08/2002 TRÀ VINH Kinh 5.50  

39 335087195 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM GIA HUY Nam 23/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.63  

40 335024315 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM HOÀNG HUYÊN Nữ 28/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.34  

41 335024412 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 23/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.31  

42 335024383 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH HƯNG Nam 10/02/2003 TRÀ VINH Kinh 9.29  

43 335024263 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH HƯNG Nam 31/05/2003 TRÀ VINH Kinh 5.88  

44 335088949 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG Nữ 17/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.28  

45 335041729 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ CẨM HƯỜNG Nữ 07/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.95  

46 335071371 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN TRUNG KHA Nam 25/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.76  

47 335034196 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ TRƯỜNG KHANG Nam 24/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.33  

48 335024382 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĨNH KHANG Nam 07/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.10  

49 335053552 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP QUỐC KHANG Nam 23/08/2003 TRÀ VINH Hoa 7.09  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

50 335088999 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÁI KHÔI Nam 28/10/2003 TRÀ VINH Kinh 9.26  

51 335088964 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU GIA KIỆT Nam 08/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.86  

52 335074094 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU Nữ 08/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.36  

53 335071386 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM VĂN LẮM Nam 17/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.25  

54 335075812 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VĂN LIL Nam 03/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.63  

55 335036186 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ PHƯƠNG LINH Nữ 20/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.18  

56 335024275 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ CẨM LINH Nữ 06/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.34  

57 335036553 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN ĐẠI LỘC Nam 09/10/2003 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 6.72  

58 335024341 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ VỦ LUÂN Nam 22/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.34  

59 335036607 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÂN KHÁNH LUÂN Nam 01/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.28  

60 335088859 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN ĐĂNG LUÂN Nam 09/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.26  

61 335087084 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH LUÂN Nam 13/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.50  

62 335088833 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ THÙY LY Nữ 04/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.58  

63 335037045 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÂN VĂN MÃI Nam 26/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.24  

64 335087205 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ DIỄM MI Nữ 22/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.85  

65 335088866 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ HUẾ MINH Nữ 14/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.67  

66 335074179 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH Nữ 20/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.16  

67 335071460 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THÚY MỤI Nữ 17/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.39  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

68 335087206 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH NGỌC TRÀ MY Nữ 03/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.34  

69 335087035 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ TÚ NGÂN Nữ 16/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.49  

70 335087067 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 20/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.89  

71 335088878 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH NGÂN Nữ 08/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.07  

72 335024367 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ PHƯƠNG NGHI Nữ 02/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.35  

73 335041360 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN NGHĨA Nam 27/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.56  

74 335071390 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN KHÁNH NGUYÊN Nam 10/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.28  

75 335058905 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN QUỐC NGUYÊN Nam 06/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.96  

76 335087222 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ NHƯ NGUYỆT Nữ 21/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.91  

77 335071205 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH NHÂN Nam 27/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.13  

78 335087251 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI HỮU NHÂN Nam 29/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.22  

79 335071378 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN QUANG NHẤT Nam 25/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.02  

80 084302000159 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ TUYẾT NHI Nữ 09/03/2002 TRÀ VINH Kinh 6.83  

81 335071916 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Nữ 19/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.03  

82 335024369 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HUỲNH YẾN NHI Nữ 22/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.84  

83 335024380 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM HỮU NHIÊN Nam 26/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.32  

84 335059860 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HỒNG NHIÊN Nữ 23/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.62  

85 335024256 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ HOÀNG NHỚ Nam 10/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.85  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

86 335024309 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRẦN HUỲNH NHƯ Nữ 30/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.38  

87 335087173 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH NHỰT Nam 27/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.63  

88 335024408 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM TẤN PHÁT Nam 13/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.99  

89 335024318 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TUẤN PHÁT Nam 12/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.18  

90 335024255 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HÀ KIỀU PHONG Nam 25/06/2003 PHÚ THỌ Kinh 8.51  

91 335075832 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN TRIỆU PHÚ Nam 11/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.55  

92 335091574 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU XUÂN PHÚ Nam 26/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.48  

93 335058993 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU AN PHÚ Nam 27/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.89  

94 335024370 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN THANH PHÚC Nam 25/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.50  

95 335087186 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG Nữ 23/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.95  

96 335088837 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN THỊ TRÚC PHƯƠNG Nữ 25/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.49  

97 MI5800730162 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHÙNG THANH QUAN Nam 22/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.81  

98 335086710 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ VĂN QUỐC Nam 20/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.23  

99 335088711 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN QUÝ Nam 03/12/2002 TRÀ VINH Kinh 6.10  

100 335041730 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THANH QUYÊN Nữ 15/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.29  

101 335024379 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM MẠNH QUYẾN Nam 04/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.48  

102 335087258 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG THÚY QUỲNH Nữ 30/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.53  

103 335088918 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÁI SANG Nam 21/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.54  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

104 335091240 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ VĂN SANG Nam 22/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.27  

105 335024322 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THANH SƠN Nam 01/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.92  

106 335070912 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH TRƯỜNG SƠN Nam 16/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.49  

107 335039575 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH LÊ QUỐC SƠN Nam 16/10/2003 SÓC TRĂNG Kinh 6.52  

108 084203000355 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH TÂM Nam 08/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.53  

109 335024317 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN KHÁNH TÂM Nam 07/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.42  

110 335088995 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH HỮU TÂM Nam 08/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.38  

111 335091206 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ PHÚ TÂN Nam 24/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.38  

112 335024339 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ HOÀNG THÁI Nam 04/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.23  

113 335041635 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN QUỐC THÁI Nam 26/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.47  

114 083303000251 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THANH THẢO Nữ 29/11/2003 TIỀN GIANG Kinh 7.46  

115 335024377 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ HỒNG THẢO Nữ 03/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.34  

116 335039509 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN THỊ PHƯỚC THẢO Nữ 20/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.38  

117 335087038 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG HỒNG THẮM Nữ 16/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.57  

118 335088137 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ NGỌC THI Nữ 12/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.74  

119 335061898 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH THIỆN Nam 12/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.86  

120 335088916 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG THIỆN Nam 27/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.12  

121 335062020 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO THỊ CẨM THOA Nữ 26/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.29  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
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xét TN 
Ghi chú 

122 335087229 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN PHI THÔNG Nam 16/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.75  

123 335091202 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ THỊ NHƯ THƠ Nữ 15/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.93  

124 335088111 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TỪ THỊ NGỌC THÙY Nữ 15/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.41  

125 335087201 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY Nữ 25/03/2003 TRÀ VINH Kinh 9.57  

126 335088937 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ THANH THÚY Nữ 22/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.10  

127 335087065 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HỒNG THƯ Nữ 27/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.18  

128 335041451 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN BẢO THƯ Nữ 28/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.01  

129 335087264 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN ANH THƯ Nữ 30/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.78  

130 335071952 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ MINH THƯ Nữ 31/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.91  

131 335034368 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG TRƯƠNG HOÀNG 

THỨC Nam 19/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.78  

132 335024344 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ NGÂN TIÊN Nữ 19/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.87  

133 335024305 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ CẨM TIÊN Nữ 16/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.52  

134 335024319 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM VĂN TÍN Nam 22/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.27  

135 335091222 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ TRUNG TÍN Nam 02/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.02  

136 335071206 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG MINH TOÀN Nam 27/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.86  

137 335041669 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ VĨNH TRÀ Nam 30/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.78  

138 335024385 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HỒNG TRÂM Nữ 04/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.22  

139 335041732 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ NGỌC TRÂN Nữ 12/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.81  
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140 335024312 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HUỲNH TRÂN Nữ 21/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.16  

141 335041455 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG MINH TRÍ Nam 24/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.12  

142 335087250 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN ĐÌNH TRÍ Nam 21/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.12  

143 335057313 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG MINH TRIẾT Nam 02/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.70  

144 335058090 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THÀNH TRIỆU Nam 11/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.95  

145 335041620 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ DIỄM TRINH Nữ 11/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.62  

146 335071333 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ DIỄM TRINH Nữ 07/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7  

147 335057987 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRƯỜNG TRÌNH Nam 09/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.11  

148 335087066 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG PHƯƠNG TRÌNH Nữ 21/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.43  

149 335068051 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN PHÚC TRỌNG Nam 18/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.56  

150 335087015 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỸ TRÚC Nữ 20/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.37  

151 335088923 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HIỀN TRÚC Nữ 06/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.35  

152 335088880 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ VĂN MINH TRUNG Nam 22/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.22  

153 335077119 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NHỰT TRƯỜNG Nam 18/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.96  

154 335071388 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH HOÀNG TUẤN Nam 14/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.79  

155 335088922 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Nữ 17/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.93  

156 335041731 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỸ TUYỀN Nữ 12/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.21  

157 335086717 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT Nữ 08/01/2002 TRÀ VINH Kinh 7.38  
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158 335041062 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 18/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.22  

159 335024276 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN LỆ TUYẾT Nữ 11/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.82  

160 335070333 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC TƯƠI Nam 21/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.51  

161 335024310 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ VĂN TÝ Nam 31/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.28  

162 335068524 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH VẢNG Nam 09/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.38  

163 335088841 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG KHÁNH VĂN Nam 04/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.60  

164 335024261 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM TÂM VI Nữ 19/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.20  

165 335024425 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THÚY VI Nữ 19/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.09  

166 335088864 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI TRƯỜNG VŨ Nam 02/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.74  

167 335081233 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ TRƯỜNG VƯỢNG Nam 09/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.18  

168 335091345 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CÁT TƯỜNG VY Nữ 09/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.84  

169 335067551 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN THỊ HỒNG XUYẾN Nữ 13/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.12  

170 335024258 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ HOÀNG Ý Nam 07/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.82  

171 335086114 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ NHƯ Ý Nữ 15/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.39  

172 335068049 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH NGỌC NHƯ Ý Nữ 07/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.29  

173 335088933 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ PHI YẾN Nữ 01/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.79  

174 335024321 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỸ YẾN Nữ 11/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.09  

175 335024314 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN KIM YẾN Nữ 28/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.44  
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176 335047566 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ THỊ HỒNG YẾN Nữ 09/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.43  

Danh sách gồm 176 thí sinh  


